
ỦY BAN NHÂN DÂN

 HUYỆN HỚN QUẢN

A 1 2 3 4=3/1 5=3/2

* TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 237.000.000.000              237.000.000.000          220.246.392.766           93          93            

A-TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN 237.000.000.000              237.000.000.000          220.246.392.766           93          93            

I- Thu cân đối ngân sách 237.000.000.000              237.000.000.000          220.246.392.766           93          93            

1- Thu từ các DNNN địa phương 1.400.000.000                      1.400.000.000                  1.522.371.339               109        109          

2- Thu từ DN có vốn đầu tư nước ngoài 0 0 35.378.602                    0 0

3- Thu từ khu vực CTN-NQD 50.400.000.000                    50.400.000.000                51.779.881.794             103        103          

4- Lệ phí trước bạ 21.300.000.000                    21.300.000.000                24.989.992.824             117        117          

5- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 400.000.000                         400.000.000                     609.845.509                  152        152          

6- Thuế sử dụng đất nông nghiệp 0 0 484.960.000                  0 0

7- Thuế thu nhập cá nhân 23.000.000.000                    23.000.000.000                23.093.941.148             100        100          

8- Thu phí, lệ phí: 5.400.000.000                      5.400.000.000                  7.087.922.043               131        131          

9- Thu tiền sử dụng đất 70.000.000.000                    70.000.000.000                52.514.621.771             75          75            

10- Thu tiền thuê đất, thuê nước 45.000.000.000                    45.000.000.000                23.295.222.633             52          52            

11- Thu từ đất công ích 0 0 131.269.000                  0 0

12- Thu cấp quyền khai thác khoáng sản 9.800.000.000                      9.800.000.000                  20.082.179.285             205        205          

13- Thu khác ngân sách 10.300.000.000                    10.300.000.000                14.618.806.818             142        142          
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